
    UBND XÃ ĐÌNH CƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP BTXH THEO NĐ 20/2021/NĐ-CP VÀ NĐ 76/2024-CP

Tháng 09 năm 2025
Loại đối tượng: Người khuyết tật; Hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng mỗi một người khuyết tật đặc biệt nặng.

(Kèm theo Tờ trình: 54/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Phòng VHXH xã Đình Cương)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ NGÀY BẮT
ĐẦU HƯỞNG
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SỐ TIỀN
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LĨNH

TIỀN THÁNG
NÀY GHI CHÚ

NĐ 76.KTĐBN-NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI

1 Đặng Thị Nga 12/01/1937 Xuân Vinh 01/09/2025 1.250.000 0 1.250.000

NĐ 76.KTN- NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI

2 LÊ THỊ CÚC 02/02/1939 Xuân Vinh 01/09/2025 1.000.000 0 1.000.000

3 Bùi Đước 16/09/1927 Xuân Vinh 01/9/2025 1.000.000 0 1.000.000

4 Nguyễn Thị Kiễn 06/08/1963 Xuân Vinh 01/09/2025 1.000.000 0 1.000.000

5 Phạm Duy 12/04/1941 Hòa Mỹ 01/09/2025 1.000.000 0 1.000.000

6 Võ Thị Dung 03/10/1953 Hòa Thọ 01/09/2025 1.000.000 0 1.000.000

NĐ 76. KTĐBN- NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG TỪ ĐỦ 16 TUỔI ĐẾN 60 TUỔI

7 Nguyễn Tấn Bằng 16/12/1991 Xuân Vinh 01/09/2025 1.000.000 0 1.000.000

NĐ 76. KTĐBN- NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG TỪ ĐỦ 16 TUỔI ĐẾN 60 TUỔI

8
Nguyễn Lê Thanh
Trường 12/01/2008 Thuận Hòa 01/09/2025 750,000 0 750,000

9 Trần Thị Bích Ly 10/04/1967 Xuân Vinh 01/09/2025 750,000 0 750,000

10 Nguyễn Thị Kiều 06/03/1968 An Ba 01/09/2025 750,000 0 750,000
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11 Nguyễn Thị Hạnh 20/02/1984 Xuân Vinh 01/09/2025 750,000 0 750,000

NĐ 76. KTĐBN- NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG DƯỚI 16 TUỔI

12 Nguyễn Đức Anh 06/10/2013
Kỳ Thọ
Nam 1 01/09/2025 1.000.000 0 1.000.000

NĐ 76. Hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, mỗi một người khuyết tật đặc biệt nặng

13 Nguyễn Tấn Sen 10/06/1964 Xuân Vinh 01/09/2025 500,000 0 500,000

14
Nguyễn Thị Ngọc
Cầm 01/01/1970 Xuân Vinh 01/09/2025 500,000 0 500,000

Tổng cộng: 14
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